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Tổng diện tích: 331.212 km2 Các tỉnh và thành phố lớn: 63

TP. Hà Nội

Đà Nẳng & Hội An

Vịnh Hạ Long

TP.HCM

ĐBSCL
Thánh địa Mỹ Sơn

Cao Nguyên

Vườn quốc gia Phong
Nha – Kẻ Bàng

Trái tim
châu Á

Chính sách mở Chính trị
ổn định

Chỉ số tăng
trưởng cao

Dân số trẻ

97 million (ranking 15th, 
average age = 31)

Lao động
chất lượng cao

56 million labors 
(ranking 3rd in ASEAN

Hội nhập
toàn cầu

Công ty Logistic: 30,000 (bao 
gồm 4,000 cty nước ngoài)

Hạng 8 theo báo cáo
Emergin Logistics Markets 

Quy mô của nền
kinh tề (tại giá trị
hiện tại): 343 tỷ USD

Est. GDP in 2021:▲6.6%

Est. CPI in 2021: <3%



HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI Tổng số lượng FTA: 17

Source: Center for WTO and Economic Integration

14 hiệp định FTAs được thực hiện
ACFTA

ASEAN, 

Trung Quốc
01/01/2005 Since 2007

AKFTA
ASEAN, 

Hàn Quốc
01/12/2008

AJCEP
ASEAN, Nhật Bản

01/01/2010

AIFTA
ASEAN, Ấn Độ

01/01/2010

AANZFTA
ASEAN, Australia, 

New Zealand

01/01/2014

VCFTAViệt Nam 

Chile

20/12/2015

VKFTAViệt Nam,Hàn Quốc

05/10/2016

VN – EAEU FTAViệt Nam, Nga, 

Belarus, Amenia, 

Kazakhstan, 

Kyrgyzstan

01/10/2009

JVEPAViệt Nam Nhật Bản

02 hiệp định FTAs đang thương lượng

Việt Nam –
Israel FTAViệt Nam, 

Israel

12/2015

RCEP

ASEAN, TrungQuốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, 

Australia, 

New Zealand

03/2013

Việt Nam –
EFTA FTAViệt Nam, EFTA 

(Switzerland, 

Norway 

Iceland, 

Liechtenstein)

05/201214/01/2019

CPTPPViệt Nam, Canada, 

Mexico, Peru, Chile, 

New Zealand, 

Australia, Nhật Bản, Singapore, 

Brunei, Malaysia

AHKFTA
ASEAN, 

Hong Kong

11/06/2019

EVFTAViệt Nam, EU 

(28 thành viên)

01/08/2020

ATIGA
ASEAN

17/05/2010

14 hiệp định FTAs được thực hiện



Chỉ số FDI Việt Nam 2021

Tổng FDI

Lĩnh vực đầu tư

Quốc gia
Đầu tư vào Việt Nam

Includes: newly 
registered, adjustment, 
capital contribution and 
share acquisition of 
foreign investors

16.7b$

18

86

Số 1 là ngành sản xuất
Số 2 sản xuất và phân
phối điện

36.9

16
13.4

0

10

20

30

40

FDI in 7M/2021

Tỉ lệ FDI

Singapore Japan Korea China Others

5,92b$

2,54b$ 2,2b$

Các dự án FDI lớn trong 7 tháng 2021:
Số 1 là Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore); 2 là Nhà
máy nhiệt điện Ô Môn II (Japan); 3 là LG Display Hải Phòng (Hàn
Quốc); Nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
(Đài Loan),….

1,26b$

3,88b$



Tình hình XNK Việt Nam

CÁC THỊ 
TRƯỜNG 

CHÍNH

Mỹ

EU

TQ

2020
(543,9B$, ▲4.6% cùng kì năm trước)

Xuất khẩu

USD

76,4

34,8

48,5

So với 2019 
(%)

24.5

-2.7

17,1

13,7

14,5

83,9

Nhập khẩu

-4.9

3.5

11.2

7 Tháng /2021
(375,12B$, ▲30.9% với cùng kì năm trước)

53.96

22.81

28.49

38.3

17

23.4

9.02

9.61

62.87

11.3

18.9

49.9

Châu á

Nhật

HQ

23,1

19,2

18,7

281,5

-8.7

-5.7

-5.1

6.5

30

20,5

46,3

262,4

-6.9

5

-1.5

3.6

16.18

11.83

12.15

186.35

26.5

9

12

26.2

24.75

12.66

30.07

188.76

48.7

14.6

21.4

35.8Tổng

Nhập khẩuXuất khẩu

USD So với 2019 
(%)

USD USDSo với 2020 
(%)

So với 2020 
(%)

76,4

34,8

48,5

24.5

-2.7

17,1

13,7

14,5

83,9

-4.9

3.5

23,1 -8.7 30

20,5

-6.9

5



● Nhóm Số 1 Cụm cảng phía Bắc

● Nhóm số 2 Cụm cảng Bắc Trung Bộ

● Nhóm số 3 Cụm cảng Miền Trung

● 45 cảng biển

● 286 bến tàu

● 92,2km chiều dài bến tàu

● Tổng năng lực thiết kế: 550 mil.tons/year

● Sản lượng thông qua 2020: 697 mil. tons (+10%)

● SL container thông qua 2020 (nội địa/quốc tế): 22,143 mil.
Teus (+13%)

Hệ thống Cảng biển
Việt Nam

● Nhóm số 4 Cụm cảng Duyên Hải

Nam Trung Bộ

● Nhóm số 5 Cụm cảng HCM & BRVT

● Nhóm số 6 Cụm cảng ĐBSCL



KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHO CÁC TRUNG TÂM 
ICD & LOGISTICS 
Từ 2020 tới hết 2030  

Khu vực Trung tâm
Logistics

Kho thông
quan nội địa

(ICD)

Phía Bắc 08 23Miền Trung và

Cao Nguyên
07 09Đông Nam Bộ 04 29ĐBSCL 02 02

TỔNG 21 63



Giới thiệu
Doanh Nghiệp Nhà Nước, thành lập ngày 15/03/1989

Trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam



3 trụ cột chính

KHAI THÁC 
CẢNG

DỊCH VỤ 
LOGISTICS

VẬN TẢI BIỂN VÀ 
DỊCH VỤ KHÁC



Tầm nhìn
Hướng tới
khách hàng

Sứ mệnh
Chất lượng

dịch vụ hàng đầu

Quản trị tiên tiến

Nhân lực
chuyên nghiệp

Kỷ luật
quân đội

Văn hóa
doanh nghiệp

Trách nhiệm
với cộng đồng



18
Trung tâm chức năng, 

chi nhánh

Những con số 
quan trọng 17

07
Kho thông

quan nội địa

Bến tàu

(5 bến nước sâu, sà lan, 7 trungchuyển & 6 bến sà lan)

55
Công ty con

(31 Subs + 24 JVs)

Nguồn nhân lực
(8,500 Nhân viên + 10,000 công nhân)

18,500

No.01
NHÀ KHAI THÁC CẢNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS 

HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM 



Khách hàng thân thiết và đối tác

“Chúng tôi nhận thấy Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn rất chuyên nghiệp, toàn diện, có sự
phát triển vững chắc và đội ngũ nhân viên rất nhiệt tình, có trách nhiệm cao. Chúng tôi rất
hài lòng về dịch vụ của họ.”

Ms.Zhao Bo Qin Tổng Giám Đốc - Texhong

“TCT TCSG tích hợp và kết nối lợi thế của tất cả các phương tiện với dịch vụ kinh doanh
truyền thống của Tổng Công Ty nhằm cung cấp các giải pháp logistics một cách toàn
diện, tối ưu hóa chuỗi cung ứng toàn cầu cho khách hàng.” 

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Logistics Việt Nam



Thành tích của TCSG





Thành tích của TCSG

5 CÔNG TY LOGISTICS UY TÍN 
HÀNG ĐẦU TRONG KHAI THÁC 
CẢNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2020

Tân Cảng Sài Gòn

10 CÔNG TY LOGISTICS UY TÍN 
HÀNG ĐẦU NĂM 2020 NGÀNH GIAO 

THÔNG VẬN TẢI

Công ty CP Vận tải Thủy
Tân Cảng



TRUNG TÂM
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+ 84-18001188 

(Miễn phí)

Online: 24/7



Các sự kiện hằng năm



Công nghệ thông tin



TOPX & TOPO-VN

TOPO-VN (áp dụng năm 2015)TOPX (áp dụng năm 2008)
• Hệ thống đồ họa thời gian thực tế để quản

lý tất cả các hoạt động tại cảng

• Cho phép người dùng truy cập hệ thống
quản lý thời gian thực tế

• Giảm thời gian tàu làm hàng tại cảng

• Quản lý, lưu trữ và cung cấp tất cả thông tin 
liên quan đến container sử dụng dịch vụ cảng

• Nâng cao chất lượng tương tác giữa cảng và
khách hàng

• Quản lý container hàng chính xác, cung cấp
thông tin của sản lượng nhập xuất và hỗ trợ
thu phí

(Hệ thống quản lý cảng và bến tàu) được cung cấp bởi Giải pháp kinh
doanh thời gian thực - RBS / Australia



Phần mềm E-Port qua Internet & Mobile

Phần mềm được sử dụng để khai
báo dịch vụ hàng xuất khẩu

01/04/2017 và bắt đầu khai báo
hàng nhập từ 01/04/2018 



126 HÃNG TÀU

100% LỆNH GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ
từ tháng 8, 2020



MÔ HÌNH QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN CỦA ORACLE  



Các hoạt động
thiện nguyện

Chăm sóc và phụng dưỡng 326 bà mẹ
Việt Nam anh hùng ở 15 tỉnh thành cả nước

Tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương với
ngân sách trên 10 tỷ/năm



Hệ thống cảng
TCSG

Cụm Cảng Nước Sâu (05)
• Tân Cảng – Cái Mép (TCIT +TCCT+ TCTT) (BRVT)

• Tân Cảng – Hải Phòng: Cảng container quốc tế (TC-HICT) (Hải Phòng)

• Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hoà)

Cụm Cảng Feeder (07)
• Tân Cảng – Cát Lái (HCMC)

• Tân Cảng – Hiệp Phước (HCMC)

• Tân Cảng – Phú Hữu (HCMC)

• Tân Cảng – Miền Trung (Quy Nhơn)

• Tân Cảng – 128 (Hải Phòng)

• Tân Cảng – 189 (Hải Phòng)

• Tân Cảng – Cái Cui  (Cần Thơ)

Cụm Cảng Sà Lan (06)

• Tân Cảng – Sa Đéc (Đồng Tháp)

• Tân Cảng – Cao Lãnh (Đồng Tháp)

• Tân Cảng – Trà Nóc (Cần Thơ)

• Tân Cảng – Thốt Nốt (Cần Thơ)

• Tân Cảng – Giao Long  (Bến Tre)



NĂNG SUẤT XẾP DỠ NĂM 2020

90

128

127.1

83.9

70

101

114.1

73.2

25

31.2

29.9

30

TC-

HICT

TCTT

TCIT

TCCL

Năng suất xếp dỡ (move/crane/hour)Năng suất theo giờ tàu cập (Gross) 
(move/vessel/hour)Năng suất Net (move/vessel/hour)



Thông số sản lượng và thị phần
của SNP

Thị phần

Thị phần
Khu vực Cái Mép

Thị phần
Cả nước

Khu vực HCM91%

52%

51%
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5,000,000

6,000,000

2018 2019 2020 6
months/2021

Tăng trưởng trung bình hàng năm của SNP: 16.1%

Tăng trưởng trung bình hàng năm của Cái Mép: 13.2%

Tăng trưởng trung bình hàng năm của TCCL: 10.9%

Tăng trưởng trung bình hàng năm của Hải Phòng: 20%

Số 01 tại Việt Nam và 19 trên toàn thế giới
Sản lượng thông qua (không bao gồm slg sà lan)



CẢNG TÂN CẢNG - CÁT LÁI 
Là cảng đón tàu container lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam
Vị trí: TP. Thủ Đức (Quận 2), thành phố Hồ Chí Minh

Đường thủy (km)             Đường bộ (km) 

Tan Cang – My Thuy Depot

3

Tan Cang – Song Than ICD

24

Tan Cang – Hiep Luc Depot

2

Tan Cang – Nhon Trach ICD

8 43

Tan Cang – Hiep Phuoc TML
23 22

Tan Cang – Long Binh ICD

Tan Cang – Suoi
Tien Depot17

33

TCIT + TCCT

TCTT

57 60

Tan Cang – Cat Lai TML



CẢNG TÂN CẢNG - CÁT LÁI
Cảng lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam

Hiện tại có81 chuyến tàu cập/tuần



SƠ ĐỒ CẢNG TÂN CẢNG - CÁT LÁI
Chi tiết cảng

Tổng diện tích 160 ha

Năng lực cảng 5.500.000 TEUs/năm
Trọng tải tàu có thể

cập 45.000 DWT 

Chiều dài bến 2.040 m 

(09 bến tàu + 01 bến xà lan)

Độ sâu trước bến - 12 m

Độ sâu lòng sông - 8,6 m (thủy triều: 0,8 – 3,8)

Tan Cang - Phu Huu
since 28 Jul 2016

Tổng diện tích: 37 ha
04 bến xà lan & 9 STS cần cẩu

Cầu kết nối

26 cẩu STS82 RTGs

2645 ổ điện lạnh
90 cẩu nâng

255 Đầu máy kéo



Sin Malaysia Thailand Cambodia China Hongkong Japan Korea Myanmar Philippines Indonesia Taiwan

20 16 32 10 40 25 11 27 3 17 7 10

CÁC CHUYẾN NỘI Á TỪ CÁT LÁI /HÀNG TUẦN 



KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH
“ĐẢM BẢO HÀNG HÓA THÔNG SUỐT QUA CẢNG”

04 27

08

Doanh nghiệp đã chuyển Container hàng

Đang được MKT tư vấn thủ tục
chuyển hàng về ICD Sóng Thần

03

20

Doanh nghiệp đã chuyển 09 Container hàng

Trong Doanh nghiệp có lượng tồn trên 15 ngày có 04 KH có khả năng chuyển
hàng về ICD Long Bình

Trong tháng 8, làm việc với 395 doanh nghiệp – 4,019 lương container tồn, trong đó
1,650 cont đã lấy ra khỏi TCCL
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KẾT QUẢ TRUYỀN THÔNG WEBINAR
“ĐẢM BẢO HÀNG HÓA THÔNG SUỐT 

QUA CẢNG”

> 78.000 Lượt tiếp tận

Truyền thông trước - trong - sau sự kiện Hội thảo trực tuyến 
“Đảm bảo hàng hóa thông suốt qua cảng”

> 15.000 Lượt tiếp tận

Thông báo các chính sách, tin tức liên quan đến đảm bảo 
tình hình hoạt động sản xuất tại Tân Cảng - Cát Lái, Tân 
Cảng Hiệp- Phước, KV Cái Mép

> 7.000 Lượt tiếp tận

Tuyên truyền và cổ vũ tinh thần người lao động TCSG trong 
hoạt động phòng chống dịch và thực hiện “3 tại chỗ”



Tan Cang – Song Than 
ICD

Tan Cang –
Suoi Tien 
Depot

Tan Cang – Nhon Trach 
ICD

31 60

Tan Cang –
My Thuy 

Depot

19

Tan Cang –
Hiep Luc Depot 20

41

Tan Cang – Long Binh ICD

49

32

Tan Cang – Cat Lai 
TML

23 22

TCIT + 
TCCT

TCTT

51 72

Tan Cang – Hiep Phuoc 
TML

CẢNG TÂN CẢNG – HIỆP PHƯỚC
Vị trí: huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhĐường nước (km) Đường bộ (km)



CẢNG TÂN CẢNG - HIỆP PHƯỚC

Tổng diện tích: 17ha
Trọng tải tàu có thể cập: 50,000 DWT
Chiều dài bến: 02 bến chính với chiều dài 420 m (Soài Rạp)

04 bến sà lan với chiều dài 312 m (Đồng Điền)

Độ sâu trước bến: -9 m (Thủy triều: 0,8 – 3,8)

Năng suất làm hàng cao nhất– 22/9/2020
118 move / giờ / tàu

6 RTGs
8 STS cẩu

6 Cẩu rời 260 Ổ cắm
22 Đầu kéo



LỊCH CẦU BẾN CẢNG 
TÂN CẢNG – HIỆP PHƯỚC

Phí xếp dỡ tàu tại TCHP: miễn phí phí sà lan giữa TCHP và Cát Lái/ liên kết
ICDs; 20% LOLO, etc.



Tanamexco

Transimex, Sotrans, 

Phuc Long, Phuoc 

Long, Sowatco 60

Tan Cang –
My Thuy 

Depot

Tan Cang – Song Than ICD

Tan Cang – Hiep Luc Depot

Tan Cang –
Nhon Trach ICD

Tan Cang – Hiep Phuoc 
TML

Tan Cang – Long Binh ICD

Tan Cang –
Suoi Tien 

Depot

TCIT + 
TCCT

TCTT

51 72

52

65 
45

54

55

Tan Cang –
Cat Lai 

TML

57 
60

60

CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG -CÁI MÉP (TCIT, TCTT, TCCT)
Vị trí: Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng TàuĐường nước (km) Đường bộ (km)



G

I

SSIT

Gemalink

CMIT

SITV

SP-PSA

TCTT

TCIT

Cai Mep Downstream

TCCT

KV Tên
Dự

thảo
Thời gian
dự kiến

Cuộc gọi
hàng
tuần

Cổ đông

N SITV 12 m 08/2010 0
Hutchison Ports, 

SICC

I SP-PSA 12 m 05/2009 0
Cảng Sài Gòn, 

Vinaline, PSA

H TCCT 14 m 06/2009 0 TCSG

G TCIT 14 m 01/2011 10
SNP, MOL, HJT, 

WHL

E CMIT 14 m 04/2011 4
Cảng Sài Gòn, 

Vinaline, APMT

D TCTT 14 m Q1/2014 7 TCSG

C SSIT 14 m 08/2018 4
Cảng Sài Gòn, 

Vinaline, SSA

B Gemalink 14 m Q1/2021 6
Gemadept, 

Terminal Link

A Hạ lưu các lái 14 m
Chờ phê 

duyệt

CẢNG NƯỚC SÂU KHU VỰC CÁI MÉP 



TCIT (TCIT + TCCT)
Cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam
Cảng lớn thứ 2 sau Tân Cảng - Cát Lái
về sản lượng container thông qua

Tổng diện tích: 60ha
Năng lực tàu cập:160,000 DWT
Chiều dài bến: 03 bến chính có chiều dài 890 m
03 bến sà lan dài 270 m
Độ sâu trước bến: - 14 m (thủy triều: 0,5 – 4,1)

22 RTGs10 STS cẩu 7 cẩu rời1,080 ổ cắm71 đầu kéo



CHÂU Á
NS1: 08 ngày

BỜ TÂY HOA KỲ
PVC: 19 ngày
FP2E: 18 ngày
PS3: 17 ngày

CHÂU ÂU
FE5/FP2W: 

25 ngày

CANADA
EC5: 25 ngày

TCIT (TCIT + TCCT) 

BỜ ĐÔNG
HOA KỲ

EC4: 27 ngày

Kỷ lục mới tàu MONACO BRIDGE
Năng lực : 15,615 TEU/vessel 

Kỷ lục mới tàu MEISHAN BRIDGE
Năng lực : 14,235 TEU/vessel



CẢNG TÂN CẢNG CÁI MÉP- THỊ VẢI (TCTT) 

Tổng diện tích: 48ha
Năng lực tàu cập: 160,000 DWT
Chiều dài bến: 02 bến 600m
Độ sâu trước bến: - 14 m (thủy triều: 0,5 – 4,1)
Kỉ lục năng lực làm hàng: ONE HONOLULU

7756 TEU/vessel

15 RTGs

6 STS cẩu
486 ổ cắm

38 Đầu kéo



LỊCH CẦU BẾN TCTT 

Cái Mép – Bắc Mỹ

Nội Á

Cái Mép – Châu Âu

Vận chuyển nội địa



Nhập khẩu Xuất khẩu

Sà lan: 181 km/24h
Đường bộ: 170 km/4h

Sà Lan: 300 km/36h
Đường bộ: 240 km/6h

Cái Cui – Cát Lái

Cái Cui – Cái Mép

Lộ trình

• Cảng Tân Cảng – Cái Cui (Cần Thơ)

• Cảng Trà Nóc (Cần Thơ)

• Cảng Tân Cảng – Sa Đéc (Đồng Tháp)

• Cảng Tân Cảng – Cao Lãnh (Đồng Tháp)

• Cảng Mỹ Thới (An Giang)

• Cảng Tân Cảng – Thốt Nốt (Cần Thơ)

• Cảng Tân Cảng – Giao Long (Bến Tre)

CỤM CẢNG CỦA TÂN CẢNG Ở ĐBSCL



CẢNG TÂN CẢNG - CÁI CUI
Vị trí: Huyện Cái Răng, TP. Cần Thơ

Tổng diện tích: 7 ha
Nhà kho: CFS: 5,000m2

Kho nội quan: 1,000m2
Năng lực tàu cập: 20,000 DWT
Chiều dài bến: 180m
Độ sâu trước bến: -6,8m (thủy triều: 0.5-4.1)



MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Đường bộ kết
nối 3 nước

Đông Nam Á.

Vùng kinh tế Đông Tây



CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH 
Vị trí: Vịnh Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Tổng diện tích: 43,27 ha
Diện tích bãi container: 26,000 m2
Nhà kho: 2,160 m2
Trọng tải tàu có thể cập: Tàu hàng : 110,000 DWT

Du thuyền : 100,000 GRT
Chiều dài bến: 1,280m điểm cập lẻ; 310m bến tàu ; 557m 
bờ kè kết hợp
Độ sâu trước bến: -20m (thủy triều: 0.1-2.3)



CẢNG TÂN CẢNG MIỀN TRUNG
Vị trí: Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Tổng diện tích : 21,000 m2

Năng lực khai thác : 300,000 – 400,000 tons/year
Trọng tải tàu có thể cập : 24,000 DWT
Chiều dài bến : 160m
Độ sâu trước bến : -8.6m
Độ sâu khi có thủy triều : -11m

234 ổ cắm
40 đầu kéo

12 cẩu rời











































































facebook.com/saigonnewportcorporation
https://www.youtube.com/c/SNPOFFICIALCHANNEL
https://www.instagram.com/saigonnewport.official/?hl=vi

